
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 57, ngõ 54, đường Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC YMATE

0110537527

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ Bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn vật tư, thiết bị ngành in, máy móc, thiết bị giáo 
dục;
- Bán buôn giấy và các sản phẩm từ giấy

4669

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức và điều hành các sự kiện như họp, hội nghị, 
họp báo và các sự kiện văn hóa khác (không thực hiện các hiệu 
ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm 
đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim ảnh)

8230

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Loại trừ Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký; Loại trừ Dịch 
vụ lấy lại tài sản; Loại trừ hoạt động đấu giá)

8299

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động dạy về tôn giáo và các trường của các tổ 
chức Đảng, đoàn thể)

8559(Chính)

6. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

8. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC 
YMATE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YMATE CULTURAL AND EDUCATION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: YMATE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964278927
Email: Kiemphim.nkp@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Quảng cáo
(Loại trừ quảng cáo trên không)

7310

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Loại trừ: Hoạt động của những nhà báo độc lập; Hoạt động 
đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang 
sức…); Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn 
chứng khoán; tư vấn kế toán, tài chính, pháp lý)

7490

13. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

14. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

15. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: Giấy ăn, giấy lau chùi; 
Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh; Cốc, 
chén đĩa, khay bằng giấy;
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn;
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;
- Sản xuất vàng mã các loại.

1709

16. In ấn 1811

17. Dịch vụ liên quan đến in 1812

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH 
TUÂN

Việt 
Nam

Số 50, phố Đặng Tiến 
Đông, Phường Trung 
Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

480.000.000 48,000 001094040295

2 NGUYỄN 
KIÊM PHIM

Việt 
Nam

Thôn Minh Kha, Xã 
Bình Minh, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

520.000.000 52,000 001094045575

19. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
- Đại lý dịch vụ viễn thông;
- Hoạt động của các điểm truy cập Internet;
- Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông;
- Đại lý dịch vụ ứng dụng viễn thông

6190

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

22. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001094045575
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Minh Kha, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Minh Kha, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KIÊM PHIM Nam

06/09/1994 Kinh Việt Nam

26/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001094040295
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 50, phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 50, phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH TUÂN Nam

16/09/1994 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 11/11/2023 đến ngày 11/12/2023


